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BẢN THUYẾT MINH
Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý
ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

I/ Sự cần thiết phải ban hành Thông tư:
Pháp lệnh ngoại hối số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối (Pháp lệnh ngoại hối sửa đổi) ngày 18/3/2013 quy định: 
1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại một tổ chức tín dụng được phép. Việc góp vốn đầu tư, việc chuyển vốn đầu tư gốc, lợi nhuận và các khoản thu hợp pháp khác phải thực hiện thông qua tài khoản này.

2. Các nguồn thu hợp pháp của nhà đầu tư nước ngoài từ hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam được sử dụng để tái đầu tư, chuyển ra nước ngoài. Trường hợp nguồn thu nói trên là đồng Việt Nam muốn chuyển ra nước ngoài thì được mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép. 

3. Các giao dịch chuyển vốn hợp pháp khác liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”
Nhằm triển khai hướng dẫn thực hiện quy định tại Pháp lệnh ngoại hối sửa đổi, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang nghiên cứu, ban hành Thông tư hướng dẫn dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Việc ban hành Thông tư này là cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam; tăng cường vai trò giám sát của NHNN đối với luồng vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam;  tạo hành lang pháp lý minh bạch cho việc giải quyết các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn trong thời gian qua (thanh toán chuyển nhượng vốn đầu tư, chuyển vốn đầu tư vào/ra Việt Nam trước khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư). Thông tư được ban hành sẽ giải quyết một số yêu cầu sau:

- Hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tại Pháp lệnh ngoại hối sửa đổi và Nghị định mới thay thế Nghị định 160/2006/NĐ-CP của Chính phủ (sau đây gọi là Nghị định 160).

- Thực hiện nhiệm vụ được giao của NHNN tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư (Nghị định 108).Theo đó, NHNN có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các quy định về quản lý ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.
- Thay thế Thông tư số 04/2001/TT-NHNN ngày 18/5/2001 của NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Hiện nay, Thông tư 04/2001/TT-NHNN đã hết hiệu lực thi hành do đã bị bãi bỏ tại Quyết định số 2156/QĐ - NHNN ngày 22/10/2012 của NHNN. 
II/ Cơ sở pháp lý:
Thông tư hướng dẫn dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam được căn cứ trên các căn cứ pháp lý như sau:
- Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
- Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 13/12/2005;
- Pháp lệnh ngoại hối số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối ngày 18/3/2013.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006  của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

III/ Kết cục dự thảo Thông tư: 

- Dự thảo được kết cấu thành 6 Chương 18 Điều, cụ thể như sau:

- Chương I: Quy định chung (4 Điều).
- Chương II: Quy định cụ thể (5 Điều).
- Chương III: Quyền hạn, trách nhiệm của tổ chức tín dụng được phép và nhà đầu tư nước ngoài (2 Điều)

- Chương IV: Chế độ báo cáo (3 Điều)

- Chương V: Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm (2 Điều)

- Chương VI: Điều khoản thi hành (2 Điều).

IV/ Một số nội dung chính của dự thảo Thông tư: 

1/ Tên gọi,  phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của dự thảo Thông tư:
- Căn cứ quy định tại Pháp lệnh ngoại hối sửa đổi và Nghị định mới thay thế Nghị định 160, Dự thảo Thông tư điều chỉnh đối với các đối tượng (i) Người cư trú là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam; (ii)Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam; (iii) Nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú thực hiện hoạt động đầu tư vào Việt Nam dưới các hình thức đầu tư trực tiếp theo quy định hiện  hành của pháp luật về đầu tư; và (vi) Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.
- Dự thảo Thông tư được xây dựng nhằm hướng dẫn các quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, bao gồm: (i) Việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài; (ii)Việc chuyển vốn vào và ra khỏi Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam; (iii) Việc chuyển vốn vào/ra trước khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư; (iv) Giao dịch thanh toán, chuyển nhượng vốn đầu tư; (v) Quyền hạn, trách nhiệm của TCTD được phép và nhà đầu tư nước ngoài......

Căn cứ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các nội dung hướng dẫn tại dự thảo Thông tư, NHNN dự kiến tên gọi của Thông tư là “Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp  nước ngoài tại Việt Nam”. 
2/ Quy định về mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp:

Căn cứ quy định tại Pháp lệnh ngoại hối sửa đổi, dự thảo Thông tư quy định: Doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại 01 (một) TCTD được phép hoạt động ngoại hối để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.
  Điểm khác so với các quy định trước đây là dự thảo Thông tư không quy định tài khoản vốn đầu tư trực tiếp phải là tài khoản ngoại tệ vì thực tế quản lý trong thời gian qua cho thấy: Một số trường hợp, các đối tác liên doanh trong doanh nghiệp FDI có thể góp vốn đầu tư và/hoặc đi vay bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam. Quy định này giúp doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư nước ngoài có thể sử dụng nguồn vốn hợp pháp bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam để thực hiện góp vốn đầu tư.  Do đó, theo quy định tại dự thảo Thông tư, doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh (nhà đầu tư nước ngoài BCC) có thể mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và/hoặc bằng đồng Việt Nam tại một tổ chức tín dụng được phép.
3/ Quy định về việc góp vốn đầu tư:

Bám sát nguyên tắc quy định tại Pháp lệnh ngọai hối sửa đổi, dự thảo Thông tư quy định theo hướng việc góp vốn đầu tư bằng tiền của đối tác Việt Nam trong doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp dưới hình thức chuyển khoản. 
Ngoài ra, như được đề cập trên, doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư nước ngoài BCC có thể mở tài khoản vốn đầu tư bằng VNĐ; quy định này nhằm hướng dẫn việc góp vốn đầu tư bằng VNĐ của nhà đầu tư; theo đó: Nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam; được sử dụng các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện hoạt động tái đầu tư tại Việt Nam. Quy định này góp phần tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn đầu tư, giải quyết được vướng mắc khó khăn phát sinh thực tế trong thời gian qua. 
4/ Quy định về các giao dịch thu/chi được phép thực hiện trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

 Nội dung hướng dẫn về các giao dịch thu/chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại dự thảo Thông tư được dựa trên cơ sở  kế thừa quy định tại Nghị định 160, theo đó, nhấn mạnh  nguyên tắc thu, chi dưới hình thức chuyển khoản đối với các giao dịch thu chi được phép liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện thông qua tài khoản này. Quy định này là cơ sở để xây dựng các chỉ tiêu báo cáo thống kê liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, góp phần quản lý minh bạch các dòng tiền liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. 
 Ngoài ra, dự thảo Thông tư cũng quy định rõ doanh nghiệp FDI được sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở tại TCTD được phép để thực hiện các giao dịch rút vốn, trả nợ đối với các khoản vay nước ngoài; Quy định này nhằm mục đích quản lý thống nhất tổng vốn đầu tư (vốn vay + vốn góp) của nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời đây cũng là cơ sở để xây dựng chỉ tiêu báo cáo thống kê liên quan đến luống vốn vay nước ngoài của khu vực doanh nghiệp FDI.

5/ Quy định về việc chuyển vốn ra nước ngoài:
Theo nội dung dự thảo Thông tư, nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài vốn điều lệ, vốn đầu tư trực tiếp, vốn tái đầu tư, vốn thanh lý dự án đầu tư do hết thời hạn hoạt động hoặc giải thể trước hạn), vốn chuyển nhượng dự án đầu tư, lãi và chi phí vay nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp có liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp; trừ một số trường hợp đặc biệt như (i) thanh toán chuyển nhượng vốn đầu tư ngoài lãnh thổ Việt Nam giữa nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú trong doanh nghiệp FDI; (ii) doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư nước ngoài BCC phải đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp do chấm dứt hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam (thanh lý, giải thể doanh nghiêp trước hạn) hoặc do thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư làm thay đổi pháp nhân ban đầu của doanh nghiệp FDI. 
6/ Quy định về giao dịch góp vốn khác:

Quy định tại Pháp lệnh ngoại hối sửa đổi không quy định mọi giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư phải thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp; Ngoài ra, Khoản 4, Điều 1, Pháp lệnh ngoại hối quy định: “Các giao dịch chuyển vốn hợp pháp khác liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp thực hiện theo  quy định của pháp luật có liên quan và theo hướng dẫn của NHNN”. Căn cứ nội dung này, NHNN dự kiến hướng dẫn một số giao dịch khác liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam như sau:
6.1/ Sử dụng tài khoản để thực hiện thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư:
a/ Sử dụng tài khoản để thực hiện thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư giữa người cư trú và người không cư trú
Việc chuyển nhượng vốn đầu tư giữa người cư trú và người không cư trú trong trong doanh nghiệp FDI dẫn đến thay đổi về cơ cấu vốn đầu nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam nói riêng và thay đổi (tăng hoặc giảm) về tổng mức vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nói chung. 

Do vậy, để có thể quản lý và thống kê được dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào/ra Việt Nam liên quan đến giao dịch chuyển nhượng vốn nêu trên. Điều 9 dự thảo Thông tư quy định: “ Các giao dịch thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư giữa các tổ chức, cá nhân là người cư trú và nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và trong dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh phải được thực hiện thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp”. 
b/ Sử dụng tài khoản để thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư giữa hai người không cư trú:

Về cơ bản việc chuyển nhượng vốn đầu tư giữa người không cư trú và người không cư trú trong doanh nghiệp FDI và trong dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh chỉ dẫn đến việc thay đổi chủ sở hữu trong doanh nghiệp FDI, không làm thay đổi giá trị tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, 
Do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán chuyển nhượng vốn đầu tư giữa 02 người không cư trú, dự thảo Thông tư bổ sung quy định về việc thanh toán chuyển nhượng vốn đầu tư giữa 02 người không cư trú trong doanh nghiệp FDI theo hướng: Nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú có thể lựa chọn tài khoản để thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư theo các cách thức: (i) Sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp; (ii) Sử dụng tài khoản tiền gửi ngoại tệ, tài khoản tiền gửi đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài là bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng vốn đầu tư mở tại tổ chức tín dụng được phép; và (iii)Thực hiện thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư ngoài lãnh thổ Việt Nam.
6.2/ Quy định về chuyển vốn đầu tư vào/ra Việt Nam trước khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư:
Dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung quy định mới về: (i)Việc chuuyển vốn đầu tư vào Việt Nam trước khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để đáp ứng chi phí chuẩn bị đầu tư (các khoản chi phí trước thành lập); và (ii) Việc chuyển phần vốn còn lại ra nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp không sử dụng hết phần vốn đầu tư chuyển vào hoặc không thành lập được doanh nghiệp FDI tại Việt Nam). 
Quy định này được xây dựng dựa trên cơ sở quy định tại Luật đầu tư (Khoản 7, khoản 9, Điều 3 và Khoản d, Điều 9), theo đó: (i) Hoạt động đầu tư là hoạt động của nhà đầu tư trong quá trình đầu tư bao gồm các khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện và quản lý dự án đầu tư”. Như vậy tiền và tài sản hợp pháp khác để thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư có thể được coi là “vốn đầu tư”; đồng thời vốn đầu tư gồm vốn thực hiện khâu “chuẩn bị đầu tư” là khi doanh nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư; và (ii) “Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước Việt Nam, nhà đầu nước ngoài được chuyển ra nước ngoài khoản vốn đầu tư ....”. 
Căn cứ cơ sở pháp lý nêu trên, dự thảo Thông tư bổ sung quy định về việc chuyển tiền vào/ra Việt Nam trước khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhà đầu tư nước ngoài để phục vụ mục đích thành lập doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, theo đó:  

(i) Cho phép nhà đầu tư nước ngoài được chuyển vốn đầu tư vào Việt Nam để đáp ứng các chi phí hợp pháp cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam thông qua tài khoản tiền gửi mở tại TCTD được phép; 
(ii) Sau khi được Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư, việc hạch toán các khoản chi phí trước thành lập của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành vốn góp hoặc vốn vay nước ngoài được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên liên quan, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về hạch toán kế toán, quy định hiện hành về vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam.
(iii) Trường hợp không sử dụng hết số vốn đầu tư đã chuyển vào Việt Nam hoặc không thành lập được doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài được mua ngoại tệ và chuyển phần vốn còn lại ra nước ngoài khi có chứng từ hợp lệ chứng minh các khoản vốn đầu tư đã chuyển vào Việt Nam và các khoản chi phát sinh hợp pháp liên quan đến việc chuẩn bị dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. 
 (iv) Số vốn đầu tư chuyển ra nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài tối đa không vượt quá số vốn đầu tư đã chuyển vào Việt Nam và khoản tiền lãi không kỳ hạn phát sinh  (nếu có).
7/ Quy định về kiểm soát chứng từ: 
Căn cứ quy định tại định hướng xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định 160, Dự thảo Thông tư quy định theo hướng giao trách nhiệm cho TCTD được phép trong việc quy định và kiểm tra chứng từ khi thực hiện các giao dịch thu/chi trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.
8/ Quy định về chế độ báo cáo:
Hiện nay, chế độ báo cáo Thống kê  áp dụng đối với các TCTD được thực hiện theo quy định tại Thông tư 21/2010/TT-NHNN của NHNN (Thông tư 21), Thông tư này có quy định về các chỉ tiêu báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam áp dụng đối với TCTD. Do vậy,  dự thảo Thông tư dự kiến quy định về chế độ báo cáo theo hướng TCTD thực hiện báo cáo cho NHNN theo quy định hiện hành của NHNN. 

Trên đây là một số nội dung thuyết minh liên quan đến dự thảo Thông tư hướng dẫn dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Rất mong nhận được sự tham gia góp ý của các tổ chức, cơ quan đối với nội dung dự thảo Thông tư.

Ý kiến tham gia góp ý đề nghị gửi về Vụ QLNH, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (47 -49 Lý Thái Tổ, Hoàn kiếm, Hà Nội) hoặc email: capital.transactions@gmail.com.
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